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           Ngày: 11/7/2023 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi Minh Thư 

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Thương Huyền 

                            Bà Trương Thị Lệ Thu 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thắm – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh  

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 73/2023/TLPT - 

HS ngày 16/5/2023 đối với bị cáo Nguyễn Văn H, do có kháng cáo của bị cáo 

Nguyễn Văn H đối với bản án hình sự sơ thẩm số 21/2023/HS-ST ngày 

12/4/2023 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. 

       * Bị cáo kháng cáo:  

Nguyễn Văn H; sinh ngày 13/9/1992 tại: Xã S, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh; nơi 

cư trú: Thôn 5, xã S, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Trồng trọt; trình độ 

học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C và bà Phan Thị L; vợ, con: Chưa có; tiền án, 

tiền sự: không.  

Bị bắt tạm giam ngày 12/12/2022, hiện tạm giam tại Trại tạm giam Công 

an tỉnh Hà Tĩnh. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

       * Những người tham gia tố tụng khác có kháng cáo: Không 

       * Những người tham gia tố tụng: 

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư ông Phan Văn Chiều, bà Trần Thị 

Hương, Bùi Thị Thơm - Công ty Luật TNHH Hà Châu. Vắng mặt ông Phan Văn 

Chiều, bà Trần Thị Hương. Có mặt bà Bùi Thị Thơm. 

Địa chỉ: Tầng 2, số 09, đường Hà Huy Tập, phường Nam Hà, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 
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          - Bị hại: Ông Nguyễn Thái H; sinh năm 1953; nghề nghiệp; lao động tự 

do; nơi cư trú: Thôn 7, xã S, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt).  

          Người tham gia tố tụng khác: Ông Đặng H, ông Nguyễn Văn T – Giám 

định viên – Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa Hà Tĩnh. Vắng mặt ông 

Nguyễn Văn T. Có mặt ông Đặng Hải. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn bi n tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19/9/2022, xuất phát từ việc ông Nguyễn 

Thái H dùng pháo nổ để đuổi đàn bò của gia đình Nguyễn Văn H ra khỏi khu 

vực trồng tràm của ông H, nên giữa H và ông H đã có lời qua ti ng lại với nhau. 

H lao vào xâu ẩu ông H thì ông H rút chi c dao ở bên hông để tự vệ, H bị trượt 

chân ngã, khi thấy ông H ti n về phía mình thì H đã dùng chân đạp vào người 

ông H, làm ông H bị trượt ngã về phía sau. Sau đó khi H ở trên dốc, ông H ở 

dưới dốc cách nhau khoảng 4m, thì H đã nhặt 01 hòn đá màu nâu, kích thước 

6,5cm x 10cm ném trúng vào đầu của ông H. Hậu quả ông Nguyễn Thái H bị 

thương ở vùng đầu và được người nhà đưa đi sơ cứu v t thương tại Bệnh viện 

Đa khoa huyện H, rồi chuyển đ n Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều 

trị từ ngày 19/9/2022 đ n ngày 30/9/2022 v t thương tạm ổn định về nhà điều 

trị; đ n ngày 02/11/2022 ti p tục nhập viện để điều trị đ n ngày 15/11/2022 v t 

thương ổn định ra viện. 

Tại giấy chứng nhận thương tích số 897487 ngày 31/10/2022 của Bệnh 

viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xác nhận tình trạng thương tích lúc vào viện 

của bệnh nhân Nguyễn Thái H: Đường vỡ lún xương đỉnh trái, tụ máu và tụ khí 

ngoài màng cứng, tụ máu khoang dưới nhện. 

Theo K t luận giám định số 221/TgT ngày 07/12/2022 của Trung tâm Pháp 

y và Giám định Y khoa tỉnh Hà Tĩnh, k t luận: 

+ Vỡ lún xương sọ vùng đỉnh trái đã ghép mảnh xương nhân tạo hình 

khuy t xương sọ trái kích thước 40 x 34mm. Tỷ lệ TTCT là: 20%; 

+ Tụ máu và tụ khí ngoài màng cứng không còn hình ảnh tồn thương trên 

phim chụp cắt lớp vi tính. Tỷ lệ TTCT là: 5%; 

+ Chảy máu dưới nhện không còn hình ảnh tổn thương trên phim chụp cắt 

lớp vi tính. Tỷ lệ TTCT là: 10%; 

+ Sẹo v t mổ hình vòng cung trán đỉnh thái dương bên trái kích thước 

21Cm x 0,2cm. Tỷ lệ TTCT là: 3%; 

Theo phương pháp cộng tại Thông tư. X p tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ 

thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 34%. Thương tích do vật 

tày cứng tác động vào gây nên. 
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Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Nguyễn Thái H yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn 

H phải bồi thường tổng số tiền 145.658.000đ, gồm các khoản: Tiền cây keo 

giống 4000 cây tương đương với số tiền 3.600.000đ; tiền tra dặm 15 công, tương 

đương với số tiền 4.500.000đ; tiền thuê sẽ phát 6.500.000đ; tiền xe đi về 

3.350.000đ; tiền viện phí 4.720.000đ; tiền thuốc 16.408.000đ; tiền công thời 

gian nằm viện 30 ngày 6.000.000đ; tiền nghỉ không lương của người thân đi về 

của người chăm sóc và vé máy bay: 30.000.000đ; tiền sử dụng vào mục đích bồi 

dưỡng để phẫu thuật và sau phẫu thuật 20.000.000đ; tiền tổn thất tinh thần của 

34% do Nhà nước ban hành 50.000.000đ. Bị cáo chưa thực hiện nghĩa vụ bồi 

thường cho bị hại. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2023/HS-ST ngày 12/4/2023 của Tòa 

án nhân dân huyện H tỉnh Hà Tĩnh đã căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm 

tội “Cố ý gây thương tích”. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 06 (sáu) năm tù, thời 

hạn tù tính từ ngày 12/12/2022. 

 Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự, án 

phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 14/4/2023 bị cáo Nguyễn Văn H kháng cáo xin được giảm nhẹ hình 

phạt. 

Tại phiên toà phúc thẩm người kháng cáo vẫn giữa nguyên nội dung đơn 

kháng cáo và đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích, 

đánh giá các tình ti t của vụ án có ý ki n: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm 

áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng 

hình sự; điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 

21/2023/HS-ST ngày 12/4/2023 của Tòa án nhân dân huyện H tỉnh Hà Tĩnh. Xử 

phạt bị cáo Nguyễn Văn H từ 05 năm 07 tháng đ n 05 năm 09 tháng tù về tội cố 

ý gây thương tích. 

Bị cáo không có ý ki n tranh luận, chỉ xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt. 

Ý ki n của Luật sư bào chữa cho bị cáo: Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử 

phúc thẩm, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho người bị hại số 

tiền 45.560.000 đồng (số tiền này gia đình bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện H, tỉnh Hà Tĩnh); hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn (có xác nhận 

của Chính quyền địa phương) và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình ti t 

giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 54 Bộ luật 

hình sự, xử phạt bị cáo mức thấp nhất của khung hình phạt.    

NH N Đ NH CỦA TOÀ  N: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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          [1] Về hành vi, quy t định tố tụng của Cơ quan ti n hành tố tụng, người ti n 

hành tố tụng cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và 

những người tham gia tố tụng khác không ai có ý ki n hoặc khi u nại về hành vi, 

quy t định của Cơ quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quy t định tố tụng của Cơ quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp, đúng quy định của pháp luật. 

[2] Kháng cáo của bị cáo hợp lệ nên được chấp nhận xem xét theo thủ tục 

phúc thẩm. 

[3] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời 

khai của người người bị hại, người làm chứng và các chứng cứ, tài liệu có trong 

hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở khẳng định: Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 

19/9/2022,  xuất phát từ việc ông Nguyễn Thái H dùng pháo nổ để đuổi đàn bò 

của gia đình Nguyễn Văn H ra khỏi khu vực trồng tràm của ông H, nên giữa H 

và ông H đã có lời qua ti ng lại với nhau. H lao vào xâu ẩu ông H thì ông H rút 

chi c dao ở bên hông để tự vệ, H bị trượt chân ngã, khi thấy ông H ti n về phía 

mình thì H đã dùng chân đạp vào người ông H, làm ông H bị trượt ngã về phía 

sau. Sau đó khi H ở trên dốc, ông H ở dưới dốc cách nhau khoảng 4m, thì H đã 

nhặt 01 hòn đá màu nâu, kích thước 6,5cm x 10cm ném trúng vào đầu ông H, 

gây tổn hại sức khỏe cho ông H 34%. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà Nguyễn 

Văn H đã dùng đá ném vào đầu ông H gây tổn hại sức khỏe cho ông H 34%. Do 

đó, hành vi của bị cáo phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm c 

khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự với tình ti t định khung “Dùng hung khí nguy 

hiểm” và “Có tính chất côn đồ” theo quy định tại điểm a, i khoản 1 Điều 134 

Bộ luật hình sự. Vì vậy, Toà án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội danh và khung 

hình phạt trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

        [4] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: Bị cáo 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tại phiên toà phúc thẩm bị cáo xuất trình các 

chứng cứ tình ti t giảm nhẹ mới gồm: Đơn trình bày hoàn cảnh gia đình có xác 

nhận của Chính quyền địa phương; Biên lai nộp tiền bồi thường cho người bị hại 

số 0004904 ngày 04/7/2023, nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh 

Hà Tĩnh số tiền 45.560.000. Đây là những tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS mà cấp sơ thẩm chưa có 

nên chưa xem xét cho bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử có cơ sở chấp nhận kháng 

cáo, giảm một phần hình phạt cho bị cáo.  

         Xét đề nghị của vị Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên toà là phù hợp. 

 Xét ý ki n của Luật sư bào chữa cho bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy rằng, 

các tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà Luật sư đề nghị áp dụng cho bị 

cáo là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận. Việc đề nghị áp dụng Điều 54 

Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo mức thấp nhất của khung hình phạt, Hội đồng xét 

xử không chấp nhận vì thương tích của người bị hại mà bị cáo gây ra là 34%, 

mặt khác bị cáo bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tính chất côn đồ.    
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          [5] Về án phí: Yêu cầu của bị cáo được Tòa án chấp nhận nên bị cáo 

không chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm h, khoản 2 Điều 23 

Nghị quy t 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội. 

V  các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H. Sửa bản 

án hình sự sơ thẩm số 21/2023/HSST ngày 12/4/2023 của Tòa án nhân dân 

huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. 

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật hình sự: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

  Xử phạt, bị cáo Nguyễn Văn H 05 (năm) năm 07 (bảy) tháng tù, thời hạn 

tù tính từ ngày 12/12/2022.  

          2. Về án phí: Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quy t 

326/2016/UBTVQH14,ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bị 

cáo Nguyễn Văn H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quy t định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày h t thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

phúc thẩm.  

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

N     ậ   
- VKSND tỉnh HT; 

- VKSND huyện H; 

- Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh; 

- TAND cấp sơ thẩm (2 bản); 

- Công an H. H; 

- Chi cục THADS H. H;   

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Trại tạm giam; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  
   - Lưu Văn thư; 

                  

THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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